PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC MÔN THI TUYỂN SINH
(Kèm theo Thông báo số 02/TB-ĐHQN ngày 02/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn)

	TT
	Chuyên ngành

tuyển sinh
	Mã số
	Các môn thi tuyển sinh

	
	
	
	Môn

ngoại ngữ
	Môn

chủ chốt 

của ngành
	Môn

chuyên ngành

	1
	Địa lý tự nhiên
	60 44 02 17
	Tiếng Anh
	Địa lý học
	Địa lí tự nhiên Việt Nam

	2
	Hóa Vô cơ
	60 44 01 13
	Tiếng Anh
	Cơ sở lý thuyết hóa học
	Hóa vô cơ-hữu  cơ-phân tích

	3
	Hóa lý thuyết và Hóa lý
	60 44 01 19
	Tiếng Anh
	Cơ sở lý thuyết hóa học
	Hóa vô cơ-hữu cơ-phân tích

	4
	Kế toán
	60 34 03 01
	Tiếng Anh
	Kinh tế học
	Nguyên lý kế toán

	5
	Khoa học máy tính
	60 48 01 01
	Tiếng Anh
	Toán rời rạc
	Tin học cơ sở

	6
	Kỹ thuật điện
	60 52 02 02
	Tiếng Anh
	Lý thuyết mạch điện
	Máy điện

	7
	Kỹ thuật viễn thông
	60 52 02 08
	Tiếng Anh
	Mạch và xử  lý tín hiệu
	Điện tử số

	8
	Lịch sử Việt Nam
	60 22 03 13
	Tiếng Anh
	Lý luận Sử học
	Lịch sử Việt Nam

	9
	Ngôn ngữ Anh
	60 22 02 01
	Tiếng Pháp
	Kỹ năng thực hành tiếng Anh
	Ngôn ngữ Anh

	10
	Ngôn ngữ học
	60 22 02 40
	Tiếng Anh
	Ngôn ngữ học đại cương
	Việt ngữ học

	11
	Quản lý giáo dục
	60 14 01 14
	Tiếng Anh
	Giáo dục học
	Khoa học quản lý giáo dục

	12
	Sinh học thực nghiệm
	60 42 01 14
	Tiếng Anh
	Sinh học đại cương
	Di truyền-Sinh lý học

	13
	Văn học Việt Nam
	60 22 01 21
	Tiếng Anh
	Lý luận văn học
	Văn học Việt Nam

	14
	Vật lý chất rắn
	60 44 01 04
	Tiếng Anh
	Toán cho Vật lý
	Vật lý chất rắn

	15
	Đại số và lý thuyết số
	60 46 01 04
	Tiếng Anh
	Giải tích
	Đại số

	16
	Phương pháp toán sơ cấp
	60 46 01 13
	Tiếng Anh
	Giải tích
	Đại số

	17
	Toán giải tích
	60 46 01 02
	Tiếng Anh
	Đại số
	Giải tích


